
UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

XÃ YÊN BÀI                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
  

Số:     /QĐ- UBND  
  

  

Yên Bài, ngày       tháng      năm  2026 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành Danh mục thông tin phải được công khai  

và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện 

của UBND xã Yên Bài 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN BÀI  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 

Căn cứ Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân 

xã Yên Bài. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: 

1. Danh mục thông tin phải được công khai của UBND xã Yên Bài (Phụ lục I);  

2. Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện của UBND xã Yên 

Bài (Phụ lục II).  

Điều 2. Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND xã căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ được giao có trách nhiệm tổ chức công khai thông tin theo Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định này. Bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin 

được công khai. Chủ động rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin thuộc lĩnh vực quản 

lý theo quy định của pháp luật. 

Văn phòng HĐND và UBND xã chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quyết 

định này. Tổng hợp, tham mưu UBND xã điều chỉnh, bổ sung danh mục khi cần 

thiết.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 

HĐND&UBND, Trưởng các phòng, ban chuyên môn và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận:  
- Như điều 3;  

- Sở Tư pháp (để b/c);  
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã (để b/c);  
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;  

- Lưu: VT (Y-02b). 

CHỦ TỊCH 
 
 
 

 
 

Nguyễn Văn Tùng 

 

  



PHỤ LỤC I 

DANH MỤC THÔNG TIN PHẢI ĐƯỢC CÔNG KHAI 
(Kèm theo Quyết định số …../QĐ-UBND  ngày … tháng 3 năm 2026 của UBND xã Yên Bài) 

 

STT Tên thông tin Đơn vị phụ trách 

1 Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND xã 
Văn phòng 

HĐND&UBND 

2 Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND xã 
Văn phòng 

HĐND&UBND 

3 Chương trình, kế hoạch công tác 
Văn phòng 

HĐND&UBND 

4 Thủ tục hành chính 
Văn phòng 

HĐND&UBND 

5 Quy trình giải quyết TTHC 
Văn phòng 

HĐND&UBND 

6 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Phòng Kinh tế 

7 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Phòng Kinh tế 

8 Dự toán, quyết toán ngân sách Phòng Kinh tế 

9 Các khoản thu, chi ngân sách Phòng Kinh tế 

10 Danh mục dự án đầu tư Ban QLDA 

11 Thông tin đấu thầu Ban QLDA 

12 Chính sách an sinh xã hội Phòng VH-XH 

13 Danh sách đối tượng chính sách Phòng VH-XH 

14 Thông tin giáo dục, y tế, văn hoá Phòng VH-XH 

15 Hoạt động văn hoá, thể thao Phòng VH-XH 

16 Thông tin quản lý đất đai Phòng Kinh tế 

17 Tiếp công dân, giải quyết KN-TC 
Văn phòng 

HĐND&UBND 

18 Nội quy, quy chế làm việc 
Văn phòng 

HĐND&UBND 

19 Thông tin khác theo quy định 
Các phòng, ban 

chuyên môn 

 

  



PHỤ LỤC II 

DANH MỤC THÔNG TIN CÔNG DÂN ĐƯỢC TIẾP CẬN CÓ ĐIỀU KIỆN 
(Kèm theo Quyết định số  ../QĐ-UBND ngày … tháng 03 năm 2026 của UBND xã Yên Bài) 

 

STT Tên thông tin Đơn vị phụ trách 

1 Hồ sơ chi tiết dự án đầu tư Ban QLDA 

2 Hồ sơ giải quyết TTHC của cá nhân Văn phòng HĐND&UBND 

3 Tài liệu nội bộ khác Các phòng, ban có liên quan 
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